
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
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         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND                          Bình Định, ngày     tháng 7  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao          

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ Tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 và các văn bản quy định, 

hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới của các bộ, ngành Trung ương; 

 Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

233/TTr-SNN ngày 13/7/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 

2025. (Chi tiết có Phụ lục 1, 2 kèm theo). 

Điều 2. Phân công các sở, ban, ngành phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu cụ 

thể như sau: 

1. Sở Xây dựng: Tiêu chí số 1, 9, 17.5 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; 

Tiêu chí số 1, 9, 17.9 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

2. Sở Giao thông vận tải: Tiêu chí số 2 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới; Tiêu chí số 2 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiêu chí số 3, 13, 17.1, 17.4, 

17.9, 17.10, 18.6 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; Tiêu chí số 3, 13.1, 13.2, 

13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.8, 17.7, 17.11, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 thuộc 

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

4. Sở Công Thương: Tiêu chí số 4, 7 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; 

Tiêu chí số 4, 7 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiêu chí số 5, 14 thuộc Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới; Tiêu chí số 5 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 



2 

 

6. Sở Văn hóa và Thể thao: Tiêu chí số 6, 16 thuộc Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới; Tiêu chí số 6 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Tiêu chí số 8 thuộc Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới; Tiêu chí số 8, 15.2 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

8. Cục Thống kê tỉnh: Tiêu chí số 10 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; 

Tiêu chí số 10 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiêu chí số 11, 12, 18.5 thuộc 

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; Tiêu chí số 11, 12 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới nâng cao. 

10. Sở Y tế: Tiêu chí số 15 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; Tiêu chí 

số 14 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

11. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiêu chí số 17.2, 17.3, 17.6, 17.7, 17.8 

(chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh), 17.11, 17.12 thuộc Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới; Tiêu chí số 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.10, 17.12, 

18.7 (chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh), 18.8 thuộc Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới nâng cao. 

12. Sở Nội vụ: Tiêu chí số 18.1, 18.2, 18.3 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới. 

13. Sở Tư pháp: Tiêu chí số 18.4 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; 

Tiêu chí số 16 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

14. Sở Du lịch: Tiêu chí số 13.7 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng 

cao. 

15. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tiêu chí số 15.1, 15.3 thuộc Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao. 

16. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Tiêu chí số 19.1 thuộc Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới; Tiêu chí số 19.1 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

17. Công an tỉnh: Tiêu chí số 19.2 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; 

Tiêu chí số 19.2 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Các sở, ban, ngành được phân công phụ trách tiêu chí: 

- Căn cứ chức năng quản lý nhà nước của đơn vị và hướng dẫn của các 

bộ, ngành Trung ương, ban hành hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy 

định khung đối với các tiêu chí, chỉ tiêu được phân công phụ trách quy định tại 

Điều 1, Điều 2 của Quyết định này làm cơ sở để triển khai thực hiện. 

- Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ; thẩm định, đánh giá, công nhận đối với các 

tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc cần điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp, đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục 

tiêu quốc gia tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ các tiêu chí, chỉ 

tiêu quy định tại Điều 1 Quyết định này và hướng dẫn của các sở, ban, ngành chỉ 
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đạo, hướng dẫn các xã rà soát, đánh giá kết quả từng tiêu chí, tổ chức thực hiện 

hoàn thành các tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá tiêu chí đề nghị thẩm định 

công nhận đạt chuẩn theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của 

tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ NN và PTNT;  

- TTTU, TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UB MTTQ VN tỉnh;  

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- TV BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh; 

- Các Hội đoàn thể tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh, CV; 
- Lưu: VT, TT TH-CB, K19. 

            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

           KT. CHỦ TỊCH           

           PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Tuấn Thanh 
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